
PHÒNG GD & ĐT TP BUÔN MA THUỘT DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  6A NĂM HỌC 2023-2024

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM:  NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tinh Dân tộc Nơi sinh Ghi chú 

1 Trần Phạm Trường An 22/12/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

2 Đỗ Ngọc Bảo Anh 13/02/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

3 Phạm Hà Anh 22/04/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

4 Phạm Lê Trâm Anh 18/06/2012 Nữ Kinh Khánh Hòa

5 Trương Nguyễn Ngọc Anh 03/07/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

6 H’ Lăm M Lô 22/06/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

7 H Oăn Ayun 29/06/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

8 Nguyễn Anh Tuấn Ayũn 26/09/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

9 Huỳnh Thiên Bảo 01/03/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

10 Vũ Thiên Bảo 19/12/2012 Nam Kinh TP Hồ Chí Minh

11 Phạm Ngọc An Bình 29/03/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

12 Y Long Byă 10/09/2012 Nam Ê-đê Đăk Lăk

13 Nguyễn Thùy Dung 18/01/2012 Nữ Kinh Thừa Thiên Huế

14 Nguyễn Minh Đại 30/10/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

15 Trần Di Khuyên Êban 21/07/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

16 Trần Nguyên Giang 16/10/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

17 Lê Ngọc Hoàng 24/01/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

18 Lê Ngọc Huy 24/01/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

19 Nguyễn Trần Khánh Huyền 09/02/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

20 Thân Đăng Khoa 05/09/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

21 Hồ Đăng Khôi 26/05/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

22 Phạm Ngọc Anh Lâm 09/10/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

23 Nguyễn Kim Ngân 16/10/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

24 Đinh Thị Bích Ngọc 08/03/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

25 Phạm Hồng Ngọc 28/06/2012 Nữ Kinh Thái Bình

26 Trần Thị Bích Ngọc 15/05/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

27 Nguyễn Hồ Phương Nhi 12/12/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

28 Âu Yến Như 08/12/2012 Nữ Tày Đắk Lắk

29 Nguyễn Ngọc Như 17/06/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

30 Y Hanly Niê 26/08/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

31 Châu Hoàng Mai Tâm 30/03/2012 Nữ Miên Đắk Lắk

32 Nguyễn Lộc Phát 28/05/2012 Nam Kinh TP Hồ Chí Minh

33 Nguyễn Triệu Phong 08/01/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

34 Trịnh Ngọc Phong 03/05/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

35 Trương Hữu Phước 14/12/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

36 Đặng Minh Quân 12/10/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

37 Trần Nguyễn Mạnh Quân 01/11/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

38 Bùi Châu Hoàng Sinh 24/11/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

39 Lục Gia Hoàng Thiên 12/05/2012 Nam Thái Đắk Nông

40 Nguyễn Phúc Thịnh 28/05/2012 Nam Kinh TP Hồ Chí Minh

41 Võ Trần Khánh Thư 06/11/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

42 Đỗ Khánh Thư 07/07/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

43 Nguyễn Thọ Toàn 28/05/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

44 Trần Lê Bảo Trân 1/8/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

45 Nguyễn Thùy Trang 03/01/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

46 Trần Anh Tuấn 01/06/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

47 Nguyễn Thị Như Ý 24/10/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

48 Hoàng Ngọc My Buôn Yă 27/10/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

Buôn Ma Thuột, ngày  18  tháng  8  năm   2023

(Đã kí)

Lê Thị Mai

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HIỆU TRƯỞNG 



PHÒNG GD & ĐT TP BUÔN MA THUỘT DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  6B NĂM HỌC 2023-2024

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM:  TRẦN THỊ AN HẢI

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tinh Dân tộc Nơi sinh Ghi chú 

1 Trần Quốc An 15/11/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

2 Trương Thị Hiếu An 27/09/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

3 Lâm Quỳnh Anh 15/06/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

4 Lê Thị Ngọc Anh 28/09/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

5 Phan Quốc Anh 30/10/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

6 Phan Quỳnh Anh 15/05/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

7 Y Công Ayun 05/12/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

8 Nguyễn Hoàng Thái Bảo 15/06/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

9 Trần Gia Bảo 08/06/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

10 Trần Minh Bảo 12/12/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

11 Trương Công Gia Bảo 06/08/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

12 Y Ken Niê Brit 17/01/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

13 Y Quốc Bảo Enuôl 21/09/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

14 Trần Ngọc Hà 06/07/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

15 Lê Thị Thu Hà 14/05/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

16 Long Thế Hải 02/09/2012 Nam Nùng Đắk Lắk

17 Lê Trung Hiếu 29/11/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

18 Đàm Ngọc Lê Hoàng 02/05/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

19 Nguyễn Khánh Huyền 23/11/2011 Nữ Kinh Ninh Bình

20 Ong Hoàng Khang 11/04/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

21 Triệu Khang 18/03/2012 Nam Mán Đắk Lắk

22 Nguyễn Mỹ Khuyên 06/07/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

23 H Tra Knul 26/07/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

24 Mai Bảo Nguyên M Lô 10/06/2012 Nam Bru-Vân Kiều Đắk Lắk

25 H Nga Mlô 29/04/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

26 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 05/12/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

27 Trần Nguyễn Bảo Ngọc 03/09/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

28 Lê Thị Thảo Nguyên 15/03/2012 Nữ Kinh Đắk Nông

29 Trần Cao Nguyên 07/07/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

30 Lê Thành Nhân 13/02/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

31 Lê Trần Bảo Nhi 25/03/2011 Nữ Kinh Đắk Lắk

32 Nguyễn Gip Ái Như 12/11/2012 Nữ Hoa TP Hồ Chí Minh

33 H' Uyên Niê 19/02/2012 Nữ Ê-đê Đăk Lăk

34 H Xuân Niê 26/01/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

35 Lê Hoàng Anh Niê 7/9/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

36 Lê An Phú 09/06/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

37 Võ Thanh Quang 28/03/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

38 Huỳnh Nhật Quyên 06/05/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

39 Nguyễn Châu Tú Quỳnh 15/05/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

40 Nguyễn Trần An Sa 26/09/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

41 Nguyễn Văn Thành 15/01/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

42 Nguyễn Lê Duy Thịnh 19/04/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

43 Trần Lê Khánh Thư 03/12/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

44 Cao Thị Thùy Tiên 01/07/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

45 Nguyễn Võ Quỳnh Trang 01/06/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

46 Hồ Thành Trung 13/09/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

47 Lê Ngọc Uyên Vy 24/12/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

48 Trương Ngọc Tường Vy 27/12/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

Buôn Ma Thuột, ngày  18  tháng  8  năm   2023

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã kí)

Lê Thị Mai



PHÒNG GD & ĐT TP BUÔN MA THUỘT DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  6C  NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tinh Dân tộc Nơi sinh Ghi chú 

1 Trần Xuân Hoàng An 20/10/2012 Nam Kinh Đăk Nông

2 Nguyễn Thị Kim Anh 09/03/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

3 Võ Thị Quỳnh Anh 18/05/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

4 Hà Thọ Bách 23/11/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

5 Y Khoa Ê Ban 19/04/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

6 Đồng Quân Bảo 18/11/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

7 Trần Võ Hoàng Bảo 07/05/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

8 Nguyễn Hữu Duy Niê Brit 10/01/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

9 Bùi Văn Y Tú Bya 17/07/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

10 H Yai Byă 19/07/2010 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

11 Lê Văn Đoàn 14/10/2012 Nam Mường Đắk Lắk

12 Y Bêza Êban 29/10/2011 Nam Ê-đê Đắk Lắk

13 Vy Thành Đạt 05/11/2012 Nam Nùng Đắk Lắk

14 Bùi Hương Giang 04/08/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

15 Nguyễn Nhật Hà 24/05/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

16 Lương Đoàn Ngọc Hân 21/09/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

17 Triệu Ngọc Hân 12/01/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

18 Lương Đăng Huy 20/04/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

19 Nguyễn Thái Huy 30/10/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

20 Dương Anh Khoa 15/09/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

21 Trần Đình Lĩnh 28/12/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

22 Mai H Ly 04/06/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

23 Phạm Thị Mỹ Ngọc 19/05/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

24 Phạm Tú Huỳnh Bảo Ngọc 03/03/2012 Nữ Kinh Khánh Hòa

25 Nguyễn Thảo Nguyên 27/01/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

26 Trần Khôi Nguyên 27/11/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

27 Vũ Thiện Nhân 08/11/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

28 Trần Ngọc Như 02/08/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

29 H Nan Cy Niê 24/10/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

30 Hứa Thị Thảo Vy Niê 21/06/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

31 Trần Hà Oanh 01/05/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

32 Nguyễn Hữu Phát 15/11/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

33 Võ Hoàng Phong 23/07/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

34 Đàm Thu Phương 05/10/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

35 Phan Ngọc Quỳnh Phương 03/11/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

36 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 24/10/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

37 Nguyễn Thị Như Quỳnh 13/09/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

38 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 18/12/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

39 Nguyễn Thúy Quỳnh 25/02/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

40 Y Khai Niê 09/07/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

41 Phạm Văn Thắng 18/12/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

42 Nguyễn Ngọc Đan Thanh 10/12/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

43 Đinh Phúc Thịnh 05/03/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

44 Nguyễn Thị Anh Thư 15/09/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

45 Nguyễn Khánh Thy 09/10/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

46 Nông Việt Tiến 14/08/2012 Nam Nùng Đắk Lắk

47 Nguyễn Minh Vũ 23/08/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

48 Nguyễn Ngọc Tường Vy 05/01/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

Buôn Ma Thuột, ngày  18  tháng  8  năm   2023

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã kí)

Lê Thị Mai

GVCN: HÀ THỊ MỤI



PHÒNG GD & ĐT TP BUÔN MA THUỘT DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  6D NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: PHẠM THỊ HẰNG

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tinh Dân tộc Nơi sinh Ghi chú 

1 Nguyễn Hồ Quỳnh Như An 17/09/2011 Nữ Kinh Đắk Lắk

2 Võ Ngọc Khả Ái 09/04/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

3 Hoàng Mạnh Đỗ Bảo An 30/04/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

4 Nguyễn Phương Bảo An 11/11/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

5 H’ Đê Mi Ê Căm 17/02/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

6 Hồ Quang Đạt 08/12/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

7 Lê Mạnh Đức 30/12/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

8 H Su Zin Êban 11/04/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

9 Y Si Nô Êban 27/09/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

10 Lê Ngọc Hân 20/6/2012 Nữ Kinh Bình Định

11 Trần Đình Trí Hữu 3/11/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

12 Nguyễn Gia Huy 22/03/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

13 Nguyễn Lương Gia Huy 04/07/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

14 Nguyễn Phước Huy 14/07/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

15 Trần Quốc Huy 30/08/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

16 Y Le Wis Kbuôr 13/09/2010 Nam Ê-đê Đắk Lắk

17 Phạm Lê Bảo Khang 12/12/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

18 Lê Anh Khoa 08/02/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

19 Nguyễn Trần Văn Long 24/04/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

20 Nguyễn Minh Luyện 09/09/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

21 Lê Ti Na 11/01/2012 Nữ Kinh Gia Lai

22 Hoàng Kim Ngân 13/11/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

23 Đinh Lê Như Ngọc 12/04/2012 Nữ Mường Đắk Lắk

24 Trần Nguyễn Hoàng Nguyên 13/10/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

25 H Trang Niê 27/03/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

26 Y Phúc Niê 07/09/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

27 Y Thuyên Niê 12/01/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

28 Võ Ngọc Phong 04/01/2010 Nam Kinh Đắk Lắk

29 Trần Thị Như Phụng 03/10/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

30 Nguyễn Ngọc Đăng Quang 21/03/2011 Nam Kinh Đắk Lắk

31 Trần Trúc Quỳnh 21/01/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

32 Trần Xuân Quỳnh 24/08/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

33 Phan Minh Thư 28/11/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

34 Viên Đào Anh Thư 26/07/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

35 Lưu Hà Thủy 2/12/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

36 Lô Nguyễn Bảo Thy 12/12/2012 Nữ Nùng Đắk Lắk

37 Trần Nguyễn Diệu Trân 05/10/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

38 Võ Ngọc Bảo Trân 12/10/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

39 Đặng Phúc Hải Triều 05/11/2012 Nữ Kinh Đăk Lắk

40 Phan Thị Phương Trinh 05/07/2012 Nữ Kinh Thừa Thiên Huế

41 Hồ Hồng Huy Trưởng 13/10/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

42 Đỗ Thị Xuân Tuyết 23/08/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

43 Phạm Đỗ Thảo Uyên 30/09/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

44 Triệu Thị Ngọc Uyên 02/12/2012 Nữ Tày Đắk Lắk

45 Đỗ Hữu Văn 06/02/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

46 Vũ Ngọc Tường Vi 13/09/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

47 Ngô Vũ Khánh Vy 05/07/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

48 Y Huy A Yun 06/03/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

Buôn Ma Thuột, ngày  18  tháng  8  năm   2023

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã kí)

Lê Thị Mai



PHÒNG GD & ĐT TP BUÔN MA THUỘT DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  6E NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: ĐINH NGUYỄN ANH MINH

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tinh Dân tộc Nơi sinh Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/03/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

2 Hà Thanh Tú Ayun 11/10/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

3 Y Khoa Ayun 11/11/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

4 Lê Nguyễn Gia Bảo 11/12/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

5 Ngô Tuấn Gia Bảo 02/02/2007 Nam Kinh Gia Lai

6 H Si Len Niê Brit 07/07/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

7 Hồ Ngọc Bảo Châu 10/08/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

8 Lê Ngọc Bảo Châu 30/09/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

9 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 26/05/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

10 Trần Nguyễn Tân Đức 04/11/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

11 Nguyễn Ngọc Phương Dung 12/01/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

12 H O Ly Êban 24/04/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

13 Y Huy Êban 31/10/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

14 Nguyễn Hoàng Ngọc Hà 26/10/2012 Nữ Kinh Thừa Thiên Huế

15 Nguyễn Gia Hân 10/12/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

16 Nguyễn Bảo Trân Ni Ê Hrah 23/04/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

17 Nguyễn Gia Huy 31/05/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

18 Nguyễn Bảo Gia Hy 27/12/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

19 Bùi Lê Đăng Khôi 20/09/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

20 Nguyễn Lê Đăng Khôi 13/03/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

21 Đỗ Mai Linh 07/03/2012 Nữ Kinh Hà nội

22 Lê Diệp Linh 17/03/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

23 Nguyễn Hồng Thùy Linh 11/10/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

24 Trương Gia Linh 18/11/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

25 Đào Nguyễn Bảo Long 05/04/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

26 Võ Lê Hoàng Long 22/05/2012 Nam Kinh Gia Lai

27 Võ Thị Hồng Ly 26/12/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

28 H Rô Na Mlô 07/06/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

29 Nguyễn Y Vinh Mlô 27/12/2011 Nam Ê-đê Đắk Lắk

30 Phạm Nguyễn Thảo My 10/11/2012 Nữ Kinh Khánh Hoà

31 Nguyễn Thế Ngọc 16/06/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

32 Lê Thảo Nguyên 16/06/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

33 Nguyễn Quỳnh Nhi 06/10/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

34 Phạm Hân Nhi 03/12/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

35 H Dâu Niê 04/05/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

36 Trần Thảo Nguyên Niêbrít 26/10/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

37 Nguyễn Lê Nhật Pháp 18/05/2012 Nam Kinh Bình Định

38 Hứa Minh Phúc 02/10/2012 Nam Nùng Đắk Lắk

39 Vũ Đức Hoàng Quân 02/04/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

40 Nguyễn Hữu Trường Sinh 21/03/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

41 Nguyễn Trần Thiện Tâm 17/06/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

42 Đào Phương Trí Thiện 23/04/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

43 Trần Văn Thìn 11/08/2012 Nam Mường Đắk Lắk

44 Mai Bảo Trân 05/12/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

45 Nguyễn Huy Vũ 28/04/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

46 Đỗ Thiên Vương 06/12/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

47 Đoàn Hà Vy 27/11/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

48 Nguyễn Trương Thảo Vy 12/02/2012 Nữ Kinh Tp HCM

Buôn Ma Thuột, ngày  18  tháng  8  năm   2023

(Đã kí)

Lê Thị Mai

HIỆU TRƯỞNG 



PHÒNG GD & ĐT TP BUÔN MA THUỘT DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  6G NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tinh Dân tộc Nơi sinh Ghi chú 

1 Đào Tín Ân 26/01/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

2 Nguyễn Thị Thảo Anh 01/01/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

3 Võ Duy Anh 01/7/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

4 Trần Lê Ngọc Ánh 11/05/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

5 Nguyễn Hoài Phương Vy Ayũn 23/07/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

6 Y Hun Ayũn 22/12/2011 Nam Ê-đê Đắk Lắk

7 Dương Gia Bảo 31/01/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

8 Y Ju Nát K Buôr 12/11/2011 Nam Ê-đê Đắk Lắk

9 Nguyễn Trung Hiếu Byă 03/12/2011 Nam Ê-đê Đắk Lắk

10 Võ Hoàng Bảo Châu 02/01/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

11 Nguyễn Phước Dũng 10/08/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

12 Nguyễn Hoàng Ánh Dương 26/06/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

13 Nguyễn Hoàng Hải 02/12/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

14 Bùi Nguyễn Thanh Hiền 08/07/2012 Nữ Kinh TP Hồ Chí Minh

15 Phạm Nguyễn Anh Khoa 12/04/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

16 Phạm Bảo Kiên 02/12/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

17 H Ni Na Knul 29/11/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

18 Y Bra Him Knul 21/10/2011 Nam Ê-đê Đắk Lắk

19 Phan Bùi Gia Linh 01/10/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

20 H Chi M Lô 25/10/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

21 Y Nam M Lô 24/09/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

22 Phạm Hoàng Long 31/10/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

23 Trần Quốc Long 08/11/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

24 Đỗ Quang Minh 01/07/2012 Nam Kinh Đăk Nông

25 Đào Nguyễn Huyền My 14/10/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

26 Nguyễn Trịnh Bảo Ngọc 19/12/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

27 Nguyễn Việt Minh Nguyên 29/07/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

28 Huỳnh Trần Thảo Nhi 23/02/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

29 Võ Thị  Quỳnh Nhi 20/08/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

30 Lê Quỳnh Như 12/10/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

31 H Thương Niê 02/02/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

32 Y Ngeh Niê 11/02/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

33 Y Phi Niê 12/09/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

34 Trần Hoàng Oanh 26/06/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

35 Nguyễn Viết Hải Phong 28/06/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

36 Nguyễn Hoàng Anh Quân 15/06/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

37 Bùi Văn Tài 12/12/2010 Nam Kinh Đắk Lắk

38 Tô Minh Thư 30/06/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

39 Trần Thị Minh Thư 10/07/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

40 Huỳnh Ngọc Bảo Tiên 18/06/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

41 Huỳnh Bảo Trâm 26/09/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

42 Phạm Ngọc Phương Trinh 16/04/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

43 Lê Hoàng Tuấn 13/09/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

44 Lê Ngọc Phương Uyên 27/03/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

45 Võ Phương Uyên 01/06/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

46 Nguyễn Ngọc Tường Vy 17/01/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

47 Nguyễn Tường Vy 05/12/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

48 Bùi Hoàng Bảo Yến 07/09/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

Buôn Ma Thuột, ngày  18  tháng  8  năm   2023

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã kí)

Lê Thị Mai



PHÒNG GD & ĐT TP BUÔN MA THUỘT

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: TRẦN THỊ HOÀI NAM

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tinh Dân tộc Nơi sinh Ghi chú 

1 Nguyễn Hoài Kim Anh 28/10/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 20/03/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

3 Trần Hoàng Anh 25/06/2012 Nam Kinh Nam Định

4 Nguyễn Thị Ánh 2/3/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

5 H Chuynh Ayun 28/10/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

6 Nguyễn Trần Gia Bảo 22/09/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

7 Hoàng  Mạnh Cường 09/01/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

8 Nguyễn Thị Thu Hà 01/11/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

9 Lê Huy Hoàng 11/06/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

10 Hà Huy Hùng 27/07/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

11 Khương Gia Huy 31/08/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

12 Lê Gia Huy 23/07/2011 Nam Kinh Đắk Lắk

13 Hắc Đặng Thiên Kim 17/10/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

14 H' Lê Na Knul 18/06/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

15 Nguyễn Chí Long 24/10/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

16 Nguyễn Hữu Nhật Minh 15/4/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

17 H Sa Ra Mlô 01/10/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

18 Y Khim Mlô 12/10/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

19 Lê Thị Nguyên Nga 20/12/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

20 Đinh Nguyễn Bảo Ngân 12/03/2012 Nữ Kinh Đăk Nông

21 Lê Thị Thanh Ngân 15/09/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

22 Nguyễn Kiều Bảo Ngọc 23/04/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

23 Nguyễn Như Bảo Ngọc 10/11/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

24 Tôn Nữ Khánh Ngọc 19/01/2012 Nữ Kinh Thừa Thiên Huế

25 Lê Đình Bảo Nguyên 10/04/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

26 Nguyễn Hữu Nhân 26/09/2011 Nam Kinh Đắk Lắk

27 Hoàng Thị Kim Nhung 9/8/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

28 H Bảo Anh Niê 02/11/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

29 H Dược Niê 02/10/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

30 Y Ngăn Niê 28/02/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

31 Phạm Hồng Ny 10/01/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

32 Nguyễn Văn Phát 12/02/2011 Nam Kinh Đắk Lắk

33 Đàm Nguyễn Thanh Phúc 14/10/2012 Nam Tày Đắk Lắk

34 Lê Minh Quân 11/10/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

35 Hoàng Ngọc Quỳnh 18/09/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

36 Đặng Dương Tấn Sang 05/05/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

37 Nguyễn Tấn Minh Sang 09/11/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

38 Y Co Niê Siêng 22/07/2012 Nam Ê-đê Đắk Lắk

39 Nguyễn Trọng Tấn 18/11/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

40 Trần Lê Anh Thư 27/08/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

41 Tô Khánh Thy 23/09/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

42 Ninh Quốc Tùng 20/04/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

43 Quách Thị Phương Uyên 26/11/2011 Nữ Kinh Đồng Nai

44 Phan Phạm Thiên Văn 30/09/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

45 Đào Nguyên Vũ 01/01/2012 Nam Kinh Đắk Lắk

46 Huỳnh Ngọc Phương Vy 5/6/2012 Nữ Kinh Đắk Lắk

47 Nguyễn Gip Như Ý 12/11/2012 Nữ Hoa TP Hồ Chí Minh

48 H Tuyết A Yun 10/10/2012 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

Buôn Ma Thuột, ngày  18  tháng  8  năm   2023

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã kí)

Lê Thị Mai
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